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           PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA

DANH MỤC VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Loại văn 
bản

Văn bản VB thay thế/VB sửa đổi, bổ sung VB bị thay thế/ VB bị sửa đổi, bổ sung

Ghi chú
Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Thời gian VB 

có hiệu lực Giá trị VB
Đơn vị 

tham mưu
(VBQL)

Thời gian 
hết hiệu 
lực VB

Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1 Quyết định 998/QĐ-ĐHTM 08/11/2011 Quy trình quản lý đoàn công tác ra nước ngoài và đối tác 
quốc tế đến 08/11/2011 HHL ĐN-TT 08/04/15 298/QĐ-

ĐHTM 08/04/15 Quy định về quản lý hoạt động hợp tác 
quốc tế của trường ĐHTM

2 Quy định 01/01/2013 Quy định Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông 
tin - Thư viện Trường ĐHTM 2013 HHL THƯ VIỆN 08/07/22 1138/QĐ-

ĐHTM 08/07/22 Quy định tổ chức và hoạt động của Thư 
viện Trường ĐHTM

3 Quyết định 586/QĐ-ĐHTM 05/09/2014 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH 
Thương mại

Các khóa 
tuyển sinh từ 

ngày 
01/07/2014

HHL VĐTSĐH 19/01/2022 86/QĐ-ĐHTM 19/01/2022  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 
trường Đại học Thương mại

4 Quyết định 598b/QĐ-ĐHTM 15/09/2014 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong trường 
Đại học Thương mại 15/09/2014 HHL PC-TT 27/06/22 1052/QĐ-

ĐHTM 27/06/22
Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm 
tra nội bộ của Trường Đại học Thương 

mại

1704/QĐ-TM-
TCHC 18/12/06

5 Quyết định 298/QĐ-ĐHTM 08/04/2015 Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của 
trường ĐHTM 08/04/2015 HHL ĐN - TT 08/05/23 747/QĐ-

ĐHTM 08/05/23 Quy định hoạt động hợp tác quốc tế của 
Trường Đại học Thương mại 998/QĐ-ĐHTM 08/11/2011 Quy trình quản lý đoàn công tác ra 

nước ngoài và đối tác quốc tế đến

6 Quyết định 326/QĐ-ĐHTM 22/05/2015 Quy định quản lý học viên trình độ đào tạo sau đại học 
của Trường ĐH Thương mại 22/05/2015 HHL VĐTSĐH 31.10.2023 722/QĐ-

ĐHTM 04/11/2015
 Quy định (Sửa đổi) quản lý học viên 
trình độ đào tạo sau đại học của trường 
ĐHTM

7 Quyết định 371/QĐ-ĐHTM 04/06/2015 Quy định nộp lưu chiểu Luận án, Luận văn của Trường 
đại học Thương mại 04/06/2015 HHL THƯ VIỆN 16/05/23 811/QĐ -ĐHTM 16/05/23

Quy định nộp, quản lý và khai thác tài 
liệu nội sinh của Trường ĐH Thương 
mại

8 Quyết định 722/QĐ-ĐHTM 04/11/2015  Quy định (Sửa đổi) quản lý học viên trình độ đào tạo 
sau đại học của trường ĐHTM 04/11/2015 HHL VĐTSĐH 31/10/23 1868/QĐ-ĐHTM 31/10/23  Quy định quản lý học viên trình độ sau 

đại học của Trường ĐHTM

9 Quyết định 602a/QĐ-ĐHTM 15/08/2016 Quy chế quản lý tài sản tại Trường Đại học Thương mại 15/08/2016 HHL QTCSVC 01/11/2021 1655/QĐ-
ĐHTM 02/11/21 Quy chế quản lý tài sản tại Trường Đại 

học Thương mại

10 Quyết định 779/QĐ-ĐHTM 26/09/2016 Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm 
công chức, viên chức quản lý trong trường ĐHTM 26/09/2016 HHL TCNS 18/01/21 780/QĐ-

ĐHTM 10/11/2017

 Quy chế (Sửa đổi Điều 21)Tổ chức và 
hoạt động của Trường Đại học Thương 
mại ban hành kèm theo Quyết định số 
789/QĐ-ĐHTM ngày 26/9/2016 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thương 
mại

286/QĐ-ĐHTM 28/05/13
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ 
chức, miễn nhiệm công chức, viên 
chức quản lý trong trường ĐHTM

11 Quyết định 979/QĐ-ĐHTM 15/11/2016 Ban hành chuẩn đầu ra Tiếng anh, tiếng Pháp áp dụng 
cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016

Sinh viên 
ĐHCQ từ khóa 

52
HHL

QLĐT; 
QLKH; 
KHOA 

TIẾNG ANH

04/09/20 973/QĐ-ĐHTM 04/09/20 QĐ vv ban hành Quy định về chuẩn đầu 
ra tiếng Anh áp dụng cho sinh viên trình 
độ đại học của trường ĐHTM

12 Quyết định 09/QĐ-ĐHTM 03/01/2017 Quy định tuyển sinh sau đại học 01/01/2017 HHL VĐTSĐH 24/01/22 126/QĐ-
ĐHTM 24/01/22 Quy định tuyển sinh sau đại học của 

Trường Đại học Thương mại

13 Quyết định 38/QĐ-ĐHTM 17/01/2017 Quy chế tài chính nội bộ trong Trường Đại học Thương 
mại 17/01/2017 HHL KHTC 31/07/2019 1358/QĐ-

HĐT 08/11/2019 Quy chế tài chính nội bộ trong trường 
ĐHTM 568/QĐ-ĐHTM 15/08/2014 Quy chế chi tiêu nội bộ

14 Quyết định 195/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và 
người lao động trong Trường đại học Thương mại 21/03/2017 HHL TCNS 06/01/2022 38/QĐ-

ĐHTM 07/01/2022
QĐ v/v ban hành Quy định về đánh giá, 
xếp loại chất lượng đối với các đơn vị và 

viên chức, NLĐ trong trường Đại học 
Thương mại

391/QĐ-ĐHTM 29/05/2014
Quy định về đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức, người lao động và 
công tác thi đua khen thưởng của 

trường ĐHTM
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15 Quyết định 196/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng trong 
Trường Đại học Thương mại 21/03/2017 HHL TCNS 07/01/2022 39/QĐ-

ĐHTM 07/01/2022
QĐ v/v ban hành Quy định về công tác 
thi đua, khen thưởng trong trường Đại 

học Thương mại
391/QĐ-ĐHTM 29/05/2014

Quy định về đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức, người lao động và 
công tác thi đua khen thưởng của 

trường ĐHTM

16 Quyết định 247/QĐ-ĐHTM-
ĐT 10/04/2017  Quy chế (Sửa đổi) đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ 10/04/2017 HHL QLĐT 21/07/2021 1119/QĐ-
ĐHTM 22/07/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

trường ĐHTM

17 Quyết định 258/QĐ-ĐHTM 12/04/2017 Quy định về công tác sinh viên trong Trường Đại học 
Thương mại

Từ năm học 
2017-2018 HHL CTSV 30/5/2024 913/QĐ-ĐHTM30/05/2024

Quyết định số 913/QĐ-ĐHTM ngày 
30/05/2024  của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Thương mại ban hành Quy định 
về công tác sinh viên chính quy

469.3/QĐ-TM-
CTCT&SV 09/08/2010 Quy định về công tác sinh viên trong 

trường ĐHTM

18 Quyết định 414/QĐ-ĐHTM 01/06/2017 Quy định tạm thời vê phê duyệt và gia hạn Đề án liên kết 
đào tạo quốc tế 01/06/2017 ĐN-TT

19 Quyết định 568/QĐ-ĐHTM 29/08/2017
 Quy định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt 
khung đối với công chức, viên chức, người lao động 
Trường Đại học Thương mại

29/08/2017 HHL TCNS 12/14/20232206/QĐ-ĐHTM14/12/2023

Quy định nâng bậc lương, phụ cấp thâm 
niên vượt khung theo quy định của nhà 
nước đối với viên chức, người lao động 
trong Trường ĐHTM

20 Quyết định 580/QĐ-ĐHTM 30/08/2017 Quy định Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 
Trường Đại học Thương mại 30/08/2017 HHL TCNS 28/6/2022 1076/QĐ-

ĐHTM 28/06/22
Quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức, 

người lao động trong trường Đại học 
Thương mại 

580/QĐ-ĐHTM 30/08/2017
Quy định về tổ chức quản lý công tác 

đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
giáo viên của trường ĐHTM

21 Quyết định 609/QĐ-ĐHTM 31/08/2017 Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công 
nhận sáng kiến trong trường Đại học Thương mại 31/08/2017 HHL QLKH Hết NH 

2020-2021
1721/QĐ-

ĐHTM 11/11/2021
Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét 

duyệt và công nhận sáng kiến trong 
trường Đại học Thương mại

22 Quyết định 598/QĐ-ĐHTM-
ĐT 12/09/2017  Quy chế (Sửa đổi) đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ 

thống tín chỉ
Từ năm học 
2017-2018 HHL QLĐT 21.07.2021 1119/QĐ-

ĐHTM 22/07/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của 
trường ĐHTM

23 Quyết định 622/QĐ-ĐHTM 25/09/2017 Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của trường Đại 
học Thương mại 25/09/2017 HHL QLĐT 20.08.2020 931/QĐ-

ĐHTM 21/08/2021 Quy định về quản lý văn bằng, chứng 
chỉ của trường ĐHTM

24 Quyết định 678/QĐ-ĐHTM 02/10/2017
Về các học phần bổ sung kiến thức đầu vào các chuyên 
ngành đào tạo trình độ thạc sĩ đối với thí sinh có bằng 
đại học thuộc các khối ngành

02/10/2017 HHL QLKH, 
VĐTSĐH 15.04.2021 1432/QĐ-

ĐHTM 12/10/2018

Về các học phần bổ sung kiến thức đầu 
vào các chuyên ngành đào tạo trình độ 
thạc sĩ đối với thí sinh có bằng đại học 

thuộc các khối ngành khác

25 Quyết định 716/QĐ-ĐHTM 18/10/2017 Về việc điều chỉnh học phần trong chương trình đào tạo 
trình độ đại học 18/10/2017 HHL QLĐT Năm học 2023-2024

 (K59)
142/QĐ-ĐHTM13/02/2023 Quy định về việc sửa đổi, bổ sung CĐR 

và CTĐT trình độ ĐH năm 2023 

26 Quyết định 718/QĐ-ĐHTM 18/10/2017  Quản lý các nhóm nghiên cứu của trường ĐHTM 18/10/2017 HHL QLKH 23/12/22 2358/QĐ-ĐHTM 23/12/22 Quy định tổ chức và hoạt động các 
nhóm nghiên cứu của TMU

27 Quyết định 768/QĐ-ĐHTM 31/10/2017
Về Tuyển dụng viên chức, ký kết hợp đồng làm việc, 
hợp đồng lao động và hợp đồng thỉnh giảng trong 
Trường Đại học Thương mại

31/10/2017 HHL TCNS 27/10/2021
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28 Quyết định 780/QĐ-ĐHTM 10/11/2017

 Quy chế (Sửa đổi Điều 21)Tổ chức và hoạt động của 
Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết 
định số 789/QĐ-ĐHTM ngày 26/9/2016 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại

10/11/2017 HHL TCNS 18/01/2021 06/NQ-HĐT 18/01/2021 Quy chế tổ chức và hoạt động của 
trường ĐHTM 789/QĐ-ĐHTM 26/09/16 Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường ĐHTM

29 Quyết định 800/QĐ-ĐHTM 21/11/2017 Về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo danh mục GDĐT 
cấp IV

Khóa TS từ 
2018 QLKH 1244/QĐ-

ĐHTM 05/08/2022
Quyết đinh số 1244/QĐ-ĐHTM ngày 
05/8/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Thương mại về việc điều chỉnh mã 
ngành Quản lý kinh tế trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ theo danh mục thống kê ngành 
đào tạo của gióa dục đại học30 Quyết định 810//QĐ-ĐHTM 23/11/2017 Quy định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học 

tập đối với sinh viên hệ đại học chính quy trường ĐHTM
Từ năm học 
2017-2018 HHL CTSV 07/03/22 283/QĐ-

ĐHTM 07/03/22 Quy định vv xét, cấp học bổng cho sinh 
viên trình độ đại học của Trường ĐHTM

31 Quyết định 917/QĐ-ĐHTM 25/12/2017
Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong hoạt 
động khoa học và công nghệ của Trường Đại học 
Thương mại\

25/12/2017 HHL QLKH

32 Quyết định 917a/QĐ-ĐHTM 25/12/2017 \ 25/12/2017 HHL VĐTSĐH 10.09.2021 1316/QĐ-
ĐHTM 10/09/21 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của 

trường ĐHTM
346/QĐ-ĐHTM-

SĐH 22/06/13 Quy định chi tiết về đào tạo trình độ 
tiến sĩ

33 Quyết định 484/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Quy định về công tác cố vấn học tập tại trường ĐHTM 08/05/2018 Đã SĐBS
(stt:50) CTSV 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/19 Quy định (sửa đổi một số điều) về công 

tác cố vấn học tập

34 Quyết định 486/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Quy định về quản lý  hoạt động Khoa học & Công nghệ 
của Trường Đại học Thương mại 08/05/2018 HHL QLKH

Hết năm 

học 2021-
2022

950/QĐ-
ĐHTM 13/06/22

Quy định quản lý hoạt động Khoa học & 
Công nghệ của Trường Đại học Thương 

mại

35 Quyết định 756/QĐ-ĐHTM 05/07/2018 Quy định về đào tạo ĐH hình thức VLVH tại trường 
ĐHTM

Từ NH 2018-
2019 HHL K.TẠI 

CHỨC 21.07.2021 1119/QĐ-
ĐHTM 22/07/21 Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

trường ĐHTM

36 Quyết định 758/QĐ-ĐHTM 05/07/2018 Quy định về tuyển sinh hình thức VLVH tại trường 
ĐHTM

Từ khóa TS 
NH 2018-2019 HHL K.TẠI 

CHỨC

Thay thế 
bằng đề án 
tuyển sinh 
hàng năm

37 Quyết định 878/QĐ-ĐHTM 03/08/2018  Quy chế (Điều chỉnh điều 20) tài chính nội bộ Trường 
Đại học Thương mại 01/08/2018 HHL KHTC 01.08.2019 1358/QĐ-

HĐT 08/11/19 Quy chế tài chính nội bộ trong trường 
ĐHTM

38 Quyết định 945/QĐ-ĐHTM 10/08/2018  Quy chế (sửa đổi, bổ sung) đào tạo trình độ tiến sĩ của 
trường ĐHTM 10/08/2018 HHL VĐTSĐH 09.09.2021 1316/QĐ-

ĐHTM 10/09/21 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của 
trường ĐHTM 917a/QĐ-ĐHTM 25/12/17 Quy định chi tiết về đào tạo trình độ 

tiến sĩ

39 Quyết định 1023/QĐ-ĐHTM 20/08/2018 Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường ĐHTM Từ NH 2018-
2019 HHL TCNS 12.08.2021 1216/QĐ-

ĐHTM 12/08/21 Quy định chế độ làm việc của giảng viên 
trường ĐHTM 739/QĐ-ĐHTM 12/11/15 Quy định chi tiết chế độ làm việc của 

viên chức giảng dạy trường ĐHTM

40 Quyết định 1699/QĐ-ĐHTM 26/11/2018 Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào 
tạo của Trường Đại học Thương mại 26/11/2018 QLKH 2293/QĐ-

ĐHTM 16/12/2022  Quy định phát triển chương trình đào 
tạo của Trường Đại học Thương mại.



4

           PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA

DANH MỤC VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Loại văn 
bản
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Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Thời gian VB 

có hiệu lực Giá trị VB
Đơn vị 
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Thời gian 
hết hiệu 
lực VB
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

41 Quyết định 1853/QĐ-ĐHTM 28/12/2018 Hỗ trợ các hoạt động khoa học và công nghệ của trường 
Đại học Thương mại

Từ NH 2018-
2019 HHL QLKH

42 Quyết định 270/QĐ-ĐHTM 12/03/2019 Quy định về tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung 
cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Từ khóa TS 
năm 2019 HHL K.TẠI 

CHỨC
Thay thế 

bằng đề án 
tuyển sinh 
hàng năm

43 Quyết định 429/QĐ-ĐHTM 09/04/2019 Quy định quản lý tài chính các dự án liên kết đào tạo 
trong trường ĐHTM 09/04/2019 HHL KHTC 23/02/22 194/QĐ-

ĐHTM 23/02/22
Quy định quản lý tài chính các dự án 
liên kết đào tạo quốc tế trong trường 
ĐHTM 

44 Quyết định 432/QĐ-ĐHTM-
QLĐT 09/04/2019  Quy định (Sửa đổi, bổ sung) đào tạo đại học hệ đại học 

chính quy theo hệ thống tín chỉ
Từ kỳ 3/2018-

2019 HHL QLĐT 21.07.2021 1119/QĐ-
ĐHTM 22/07/21 Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

trường ĐHTM

45 Quyết định 459/QĐ-ĐHTM 12/04/2019 Quy tắc ứng xử của người học trong trường ĐHTM 12/04/2019 CTSV

46 Quyết định 478/QĐ-ĐHTM 18/04/2019 Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại trường 
ĐHTM 18/04/2019 HHL CTSV 26/4/2023 649/QĐ-

ĐHTM 26/4/2023 Quy định quản lý người nước ngoài học 
tập tại trường ĐHTM

47 Quyết định 601/QĐ-ĐHTM-
QLĐT 10/05/2019 Quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Từ các khóa 
đào tạo 

CTCLC theo 
hệ thống TC từ 
năm học 2019-

2020

QLĐT

48 Quyết định 725/QĐ-ĐHTM 17/06/2019 Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng trường Đại học 
Thương mại 17/06/2019 HHL KTĐBCL 07.01.2022 62/QĐ-

ĐHTM 12.01.2022
QĐ v/v ban hành Quy định hoạt động 
đảm bảo chất lượng trường Đại học 

Thương mại

49 Quyết định 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Quy định về hoạt động khảo thí của trường Đại học 
Thương mại 

Từ năm học 
2019 - 2020 HHL KTĐBCL

Hết kỳ 
1/2021-

2022

1669/QĐ-
ĐHTM 04/11/21 Quy định về hoạt động khảo thí của 

Trường ĐHTM

50 Quyết định 1312/QĐ-ĐHTM 30/10/2019  Quy định (sửa đổi một số điều) về công tác cố vấn học 
tập 30/10/2019 CTSV 484/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Quy định về công tác cố vấn học tập 

tại trường ĐHTM

51 Quyết định 1358/QĐ-HĐT 08/11/2019 Quy chế Tài chính nội bộ trong trường ĐHTM 01/08/2019 HHL KHTC Hết NH 
2020-2021

1668/QĐ-
ĐHTM 04/11/21 Quy định thu chi nội bộ 38/QĐ-ĐHTM 17/01/2017 Quy chế tài chính nội bộ

52 Quyết định 372/QĐ-HĐT 27/04/2020 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường 
Đại học Thương mại 20/04/2020 HHL TCNS 09/01/2024 133/NQ-HĐT 09/01/2024 Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường 

ĐHTM 710/QĐ-ĐHTM 15/10/2013 Quy chế dân chủ trong trường ĐHTM

53 Quyết định 516/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quy định thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học 
chính quy trường Đại học Thương mại

Từ NH 2020-
2021 CTSV 558/QĐ-ĐHTM-

CTSV 19/08/2013

54 Quyết định 517/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quy định hồ sơ sinh viên đại học chính quy tại Trường 
Đại học Thương mại

Từ NH 2020-
2021 CTSV 160/QĐ-TM-

CTSV&SV 25/04/2008

55 Quyết định 931/QĐ-ĐHTM 21/08/2020 Quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ của trường Đại 
học Thương mại 21/08/2020 QLĐT, 

KTĐBCL 622/QĐ-ĐHTM 25/09/2017 Quy định về quản lý văn bàng, chứng 
chỉ của trường ĐHTM

56 Quyết định 1104/QĐ-ĐHTM 30/09/2020 Quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của trường Đại học Thương mại 30/09/2020 PC-TT 827/QĐ-ĐHTM 02/12/2009 Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

tiếp công dân của trường ĐHTM

57 Quyết định 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục 
thể chất của Trường Đại học Thương mại

Từ kỳ 2/2020-
2021

QLĐT, 
KTĐBCL
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58 Nghị quyết 06/NQ-HĐT 18/01/2021 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 
Thương mại 18/01/2021 HHL TCNS 22.04.2024NQ30- NQ-HĐT 27/09/21 Quy chế (điều chỉnh) tổ chức hoạt động 

của trường ĐHTM_0001
789/QĐ-ĐHTM 26/09/2016 Quy chế tổ chức và hoạt động của 

trường ĐHTM

59 Quyết định 1468/QĐ-HĐT 14/12/2020 Chiến lược phát triển Trường Đại học Thương mại giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040 14/12/2020 HHL QLKH 118/NQ-HĐT 03/10/2023

Nghị quyết về việc ban hành Chiến lược 
phát triển Trường ĐHTM giai đoạn 
2023-2030, tầm nhìn 2040.

60 Quyết định 608/QĐ-ĐHTM 14/05/2021
Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng ký 
dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của trường 
ĐHTM

Từ khóa tuyển 
sinh cao học 
đợt 2 năm 

2021

HHL VĐTSĐH 165/QĐ-
ĐHTM 17/02/2022

Quyết định vv ban hành quy định học bổ 
sung kiến thức cho ứng viên đăng ký dự 
tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc 

sỹ định hướng ứng dụng của Trường 
ĐHTM

405/QĐ-ĐHTM 15/04/2021
Danh sách các học phần bổ sung kiến 
thức cho các chuyên ngành đào tạo 
trình độ thạc sĩ định hướng nghiên 

cứu

61 Quyết định 1119/QĐ-ĐHTM 22/07/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của trường ĐHTM 22/07/2021 Sửa đổi, bổ 
sung QLĐT 961/QĐ-

ĐHTM 06/06/2023
 Quy chế (Sửa đổi, bổ sung) đào tạo 
trình độ đại học của trường Đại học 
Thương mại 

62 Quyết định 1216/QĐ-ĐHTM 12/08/2021 Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường ĐHTM từ NH 2021-
2022 TCNS 1023/QĐ-

ĐHTM 20/08/2018 Quy định chế độ làm việc của giảng 
viên trường ĐHTM

63 Quyết định 1316/QĐ-ĐHTM 10/09/2021 Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của trường ĐHTM 10/09/2021 VĐTSĐH 917a/QĐ-ĐHTM 25/12/2017 Quy định chi tiết về dào tạo trình độ 
tiến sĩ

64 Quyết định 1358/QĐ-ĐHTM 20/09/2021 Quy định về công tác văn thư trong trường Đại học 
Thương mại 20/09/2021 VP 

TRƯỜNG 163/QĐ-ĐHTM 28/04/2008 Quy định về công tác văn thư trong 
trường Đại học Thương mại

65 Nghị quyết 28/NQ-HĐT 27/09/2021 Quy chế tài chính trường ĐHTM Từ NH 2021-
2022 KHTC 105/NQ-HĐT 29/09/2023

 Quy chế tài chính (sửa đổi, bổ sung) 
Trường ĐHTM ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 28-NQ-HĐT ngày 27-9-2021 
của Hội đồng trường Trường ĐHTM

66 Quyết định 1516/QĐ-ĐHTM 11/10/2021

Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối 
với sinh viên trình độ ĐH hệ CQ không thuộc ngành Hệ 
thống thông tin quản lý cho sinh viên trình độ ĐH hình 
thức VLVH

Từ khóa TS 
sau ngày 
3/5/2021

HHL QLKH

29/03/2023 431/QĐ-ĐHTM 29/03/2023

Quyết định ban hành Quy định
 về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử
 dụng công nghệ thông tin đối
 với sinh viên trình độ đại học
 của Trường Đại học Thương mại

67 Quyết định 634/QĐ-ĐHTM 26/09/2017
Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối 
với sinh viên trình độ ĐH CQ không thuộc ngành Hệ 
thống thông tin quản lý

Từ TS 2018 HHL QLĐT

29/03/2023 431/QĐ-ĐHTM 29/03/2023

Quyết định ban hành Quy định về
 yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin đối với sinh viên 
trình độ đại học của Trường Đại học
 Thương mại

68 Quyết định 1436/QĐ-ĐHTM 04/12/2020
 Quy định (Sửa đổi, bổ sung) về yêu cầu chuẩn kỹ năng 
sử dụng CNTT đối với sinh viên trình độ ĐH CQ không 
thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý

Từ NH 2020-
2021 HHL QLĐT

29/03/2023 431/QĐ-ĐHTM 29/03/2023

Quyết định ban hành Quy định về yêu cầu 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
đối với sinh viên trình độ đại học của 
Trường Đại học Thương mại

69 Quyết định 1551/QĐ-ĐHTM 13/10/2021 Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình 
độ ĐH của Trường ĐHTM

13/10/2021, từ 
khóa TS 2021

 áp dụng 
cho K 57-

58
QLKH 31/03/22 497/QĐ-ĐHTM 31/03/22 Quy định (sửa đổi) về chuẩn đầu ra tiếng 

Anh áp dụng cho sinh viên trình độ đại 
học của trường ĐHTM

973/QĐ-ĐHTM 04/09/20

QĐ vv ban hành Quy định về chuẩn 
đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh 
viên trình độ đại học của trường 
ĐHTM

70 Quyết định 1576/QĐ-ĐHTM 18/10/2021 Quy chế kiểm toán nội bộ trường ĐHTM 18/10/2021
TỔ KIỂM 

TOÁN NỘI 
BỘ

71 Quyết định 1143/QĐ-ĐHTM 28/07/2021 Quy định tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực 
tuyến của trường ĐHTM 28/07/2021 KTĐBCL
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72 Nghị quyết 34/NQ-HĐT 27/10/2021 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, 
người LĐ trong Trường ĐHTM 27/10/2021 HĐT 768/QĐ-ĐHTM 30/10/2017

Về Tuyển dụng viên chức, ký kết hợp 
đồng làm việc, hợp đồng lao động và 
hợp đồng thỉnh giảng trong Trường 

Đại học Thương mại
73 Quyết định 1655/QĐ-ĐHTM 02/11/2021 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của trường 

ĐHTM 02/11/2021 QTCSVC 602a/QĐ-ĐHTM 15/08/2016 Quy chế quản lý tài sản tại Trường 
Đại học Thương mại

74 Quyết định 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quy định về hoạt động khảo thí của Trường ĐHTM Từ kỳ 1/2021-
2022 HHL KTĐBCL 28/01/2024 177/QĐ-ĐHTM29/01/2024 Quy định về hoạt động khảo thí của 

Trường ĐHTM 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Quy định về hoạt động khảo thí của 
trường Đại học Thương mại

75 Quyết định 1707/QĐ-ĐHTM 10/11/2021  Quy định (sửa đổi) về đào tạo và khảo thí các học phần 
giáo dục thể chất của trường ĐHTM 10/11/2021  KTĐBCL

76 Quyết định 1668/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quy định thu chi nội bộ trường ĐH Thương mại Từ NH 2021-
2022 HHL KHTC Năm học 

2022-2023
2168/QĐ-

ĐHTM 06/12/23 Quy định thu chi nội bộ 1358/QĐ-HĐT 08/11/2019 Quy chế Tài chính nội bộ trong 
trường ĐHTM

77 Quyết định 1721/QĐ-ĐHTM 11/11/2021 Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công 
nhận sáng kiến trong trường Đại học Thương mại HHL QLKH

Kết thúc 
năm học 

2022-2023
2281/QĐ-ĐHTM21/12/2023

Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét 
duyệt và công nhận sáng kiến trong 
trường Đại học Thương mại

609/QĐ-ĐHTM 31/08/2017
Quy định quản lý hoạt động đăng ký, 

xét duyệt và công nhận sáng kiến 
trong trường Đại học Thương mại

78 Quyết định 20/QĐ-ĐHTM 07/01/2022  Quy định công tác pháp chế trong trường ĐH Thương 
mại 07/01/2022 PC - TT

79 Quyết định 38/QĐ-ĐHTM 07/01/2022  Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với các 
đơn vị và viên chức, NLĐ trong trường Đại học Thương 
mại

07/01/2022 HHL TCNS 4/22/2024  676/QĐ-ĐHTM22/04/2024 Quyết định số 676/QĐ-ĐHTM ngày 
22/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Thương mại ban hành Quy định 
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 
đối với đơn vị và viên chức, người lao 

động 

195/QĐ-ĐHTM 21/03/2017 Quy định về đánh giá, phân loại công 
chức, viên chức và người lao động 
trong Trường đại học Thương mại

80 Quyết định 39/QĐ-ĐHTM 07/01/2022  Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong trường 
Đại học Thương mại 07/01/2022 HHL TCNS 4/22/2024  678/QĐ-ĐHTM22/04/2024

Quyết định số 678/QĐ-ĐHTM ngày 
22/4/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Thương mại ban hành Quy định thi 
đua, khen thưởng viên chức, người lao 

động 

196/QĐ-ĐHTM 21/03/2017
Quy định về công tác Thi đua, khen 

thưởng trong Trường Đại học 
Thương mại

81 Quyết định 62/QĐ-ĐHTM 12/01/2022  Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng trường Đại học 
Thương mại 12/01/2022 KTĐBCL 725/QĐ-ĐHTM 17/06/2019 Quy định hoạt động đảm bảo chất 

lượng trường Đại học Thương mại

82 Quyết định 103/QĐ-ĐHTM 21/01/2022
QĐ Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 
Quản trị kinh doanh (chương trình chất lượng cao) trình 
độ đại học

21/01/2022 QLKH

83 Quyết định 104/QĐ-ĐHTM 21/01/2022
 Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị 
nhân lực doanh nghiệp (chương trình chất lượng cao) 
trình độ đại học

21/01/2022 QLKH

84 Quyết định 105/QĐ-ĐHTM 21/01/2022  Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo khởi 
nghiệp và phát triển kinh doanh  trình độ đại học 21/01/2022 QLKH

85 Quyết định 106/QĐ-ĐHTM 21/01/2022  Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Luật 
thương mại quốc tế trình độ đại học 21/01/2022 QLKH

86 Quyết định 107/QĐ-ĐHTM 21/01/2022  Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị 
khách sạn trình độ đại học 21/01/2022 QLKH
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87 Quyết định 108/QĐ-ĐHTM 21/01/2022  Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Quản trị 
dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ đại học 21/01/2022 QLKH

88 Quyết định 109/QĐ-ĐHTM 21/01/2022  Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo kế toán 
tích hợp chương trình ICAEW CFAB trình độ đại học 21/01/2022 QLKH

89 Quyết định 110/QĐ-ĐHTM 21/01/2022 QĐ Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 
Marketing số trình độ đại học 21/01/2022 QLKH

90 Quyết định 111/QĐ-ĐHTM 21/01/2022
QĐ Ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 
Quản trị Hệ thống thông tin (chương trình định hướng 
nghề nghiệp) trình độ đại học

21/01/2022 QLKH

91 Quyết định 197/QĐ-ĐHTM 24/02/2022 QĐ về việc phân công quản lý các học phần thuộc bộ 
chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ đại học

Từ năm học 
2022-2023 QLKH

92 Quyết định 280/QĐ-ĐHTM 07/03/2022  Quy định chế độ làm việc viên chức hành chính, người 
lao động trong trường ĐHTM 01/04/2022 TCNS

93 Quyết định 126/QĐ-ĐHTM 24/01/2022 Quy định tuyển sinh sau đại học của Trường Đại học 
Thương mại 24/01/2022 VĐTSĐH 09/QĐ-ĐHTM 03/01/2017 Quy định tuyển sinh sau đại học

94 Quyết định 283/QĐ-ĐHTM 07/03/2022  Quy định vv xét, cấp học bổng cho sinh viên trình độ 
đại học của Trường ĐHTM 07/03/2022 HHL CTSV 19/06/23 1032/QĐ-ĐHTM 19/06/23

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho 
sinh viên đại học chính quy của Trường 
ĐH Thương mại

810//QĐ-ĐHTM 23/11/2017
Quy định về việc xét, cấp học bổng 
khuyến khích học tập đối với sinh 
viên hệ đại học chính quy trường 
ĐHTM

95 Quyết định 165/QĐ-ĐHTM 21/02/2022
Quy định học bổ sung kiến thức cho ứng viên đăng ký 
dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ định 
hướng ứng dụng của Trường ĐHTM

17/02/2022 QLKH, 
VĐTSĐH

96 Quyết định 86/QĐ-ĐHTM 19/01/2022  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của trường Đại học 
Thương mại 19/01/2022 Sửa đổi, bổ 

sung VĐTSĐH 2469/QĐ-ĐHTM30/12/2022 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 
Trường ĐHTM (sửa đổi, bổ sung) 586/QĐ-ĐHTM 05/09/14  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

trường Đại học Thương mại

97 Thông báo 1457/TB-ĐHTM 24/12/2021 TB vv điều chỉnh cấu trúc giờ thảo luận/thực hành của 
các học phần

HỌC KỲ 2 
NH 21-22 QLKH

98 Quyết định 338/QĐ-ĐHTM 14/03/2022

 Quy định (sửa đổi) về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học hệ 
chính quy không thuộc ngành hệ thống thông tin quản lý 
(Sửa đổi 1 số điều theo QĐ 634/QĐ-ĐHTM ngày 
26/9/2017 và QĐ 1436/QĐ-ĐHTM ngày 04/12/2020)

14/03/2022 HHL QLKH 29/3/2023

431/QĐ-ĐHTM 29/03/2023 Quyết định ban hành Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

99 Quyết định 115/QĐ-ĐHTM 21/01/2022 Quyết định vv hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình 
đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sỹ

Từ khóa TS 
2022 VĐTSĐH

100 Quyết định 116/QĐ-ĐHTM 21/01/2022 Quyết định vv hoàn thiện chuẩn đầu ra và chương trình 
đào tạo các chuyên ngành trình độ tiến sỹ

Từ khóa TS 
2022 QLKH
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101 Quyết định 725/QĐ-ĐHTM 11/05/2022  Quy định về công tác sinh viên ngoại trú của trường 
ĐHTM 11/5/2022 CTSV

102 Quyết định 838/QĐ-ĐHTM 24/05/2022
V/v sửa đồi. bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo của 19 chương trình đào tạo trình độ đại học trong 
đợt đánh giá giữa chu kỳ năm 2022

Từ khóa tuyển 
sinh năm 2022 QLĐT

103 Quyết định 841/QĐ-ĐHTM 24/05/2022
V/v sửa đồi. bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo của 04 chương trình đào tạo trình độ đại học trong 
đợt đánh giá tổng thể năm 2022

Từ khóa tuyển 
sinh năm 2022 QLĐT

104 Quyết định 912/QĐ-ĐHTM 07/06/2022

V/v ban hành chương trình đào tạo hai năm đầu chương 
trình liên kết đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh chuyên 
ngành kinh doanh quốc tế giữa trường đại học thương 
mại với trường đại học công nghệ Long Hoa ( Đài Loan)

07/06/2022 QLKH

105 Quyết định 913/QĐ-ĐHTM 07/06/2022

V/v ban hành chương trình đào tạo hai năm đầu chương 
trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân khoa học quản lý 
chuyên ngành quản trị du lịch giữa trường ĐHTM và 
trường ĐH công nghệ Hoa Nam ( Trung Quốc)

07/06/2022 QLKH

106 Quyết định 914/QĐ-ĐHTM 07/06/2022

V/v ban hành chương trình đào tạo hai năm đầu chương 
trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân kinh tế chuyên 
ngành kinh tế và thương mại quốc tế giữa trường ĐHTM 
và Đại học công nghệ Hoa Nam ( Trung Quốc)

07/06/2022 QLKH

107 Quyết định 915/QĐ-ĐHTM 07/06/2022

V/v ban hành chương trình đào tạo hai năm đầu chương 
trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân kinh tế chuyên 
ngành kinh tế và thương mại quốc tế giữa trường ĐHTM 
và Đại học dân tộc Quảng Tây ( Trung Quốc)

07/06/2022 QLKH

108 Quyết định 973/QĐ-ĐHTM 04/09/2020  Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng cho sinh 
viên trình độ đại học của trường ĐHTM 04/09/2020 QLKH 13/10/21 1551/QĐ-ĐHTM 13/10/21

Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối 
với sinh viên trình độ ĐH của Trường 
ĐHTM

979/QĐ-ĐHTM 15/11/16
Ban hành chuẩn đầu ra Tiếng anh, 
tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại 
học hệ chính quy từ khóa 2016

109 Quyết định 497/QĐ-ĐHTM 31/03/2022  Quy định (sửa đổi) về chuẩn đầu ra tiếng Anh áp dụng 
cho sinh viên trình độ đại học của trường ĐHTM HHL QLKH, 

QLĐT
2422/QĐ-

ĐHTM 30/12/2022
 Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối 
với sinh viên trình độ đại học của 
Trường Đại học Thương mại

110 Nghị quyết 48/NQ-HĐT 19/05/2022 Nghị quyết ban hành Danh mục và thời hạn định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác trong Trường ĐHTM 19/05/2022 HĐT

111 Quyết định 948/QĐ-ĐHTM 13/06/2022  Quy định (sửa đổi, bổ sung) chế độ làm việc của giảng 
viên trường ĐHTM" NH 2022-2023 TCNS

112 Quyết định 950/QĐ-ĐHTM 13/06/2022 Quy định quản lý hoạt động Khoa học & Công nghệ của 
Trường Đại học Thương mại NH 2022-2023 HHL QLKH&TT 28/3/2024 468/QĐ-ĐHTM28/03/2024 Quy định quản lý hoạt động Khoa học & 

Công nghệ của Trường ĐHTM
Năm học 2024-

2025 08/05/18
Quy định về quản lý hoạt động Khoa 

học & Công nghệ của Trường Đại 
học Thương mại
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113 Quyết định 1052/QĐ-ĐHTM 27/06/2022 Quy định về hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của 
Trường Đại học Thương mại 27/06/2022 PC-TT 598b/QĐ-

ĐHTM 15/09/2014
Quy định về tổ chức và hoạt động 
thanh tra trong trường Đại học 
Thương mại

114 Quyết định 1076/QĐ-ĐHTM 28/06/2022 Quy định đào tạo, bồi dưỡng viên chức, NLĐ trong 
trường ĐHTM 28/06/2022 TCNS

115 Quyết định 1213/QĐ-ĐHTM 03/08/2022

Quyết định số 1213/QĐ-ĐHTM ngày 03/8/2022 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy 
chế phối hợp công tác giữa chính quyền và công đoàn 
Trường

03/08/2022 VPCĐ 231/QĐ-ĐHTM 10/05/2011
Quy định về quan hệ công tác giữa 
Chính quyền và Công đoàn Trường 
Đại học Thương mại

116 Quyết định 1138/QĐ-ĐHTM 08/07/2022 Quy định tổ chức và hoạt động của Thư viện Trường 
ĐHTM 08/07/2022 THƯ VIỆN 01/01/13 Quy định Tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm Thông tin - Thư viện 
Trường ĐHTM117 Quyết định 1274/QĐ-ĐHTM 01/09/2021 Nội quy Thư viện 01/09/2021 THƯ VIỆN

118 Quyết định 193/QĐ-ĐHTM 23/02/2022 Nội quy tòa nhà P, Trường Đại học Thương mại 23/2/2022 THƯ VIỆN

119 Quyết định 210/QĐ-ĐU 21/03/2022  Quy chế quản lý tài chính của Đảng bộ trường ĐHTM 21/03/2022 VP ĐẢNG 
ỦY

120 Quyết định 1437/QĐ-ĐHTM 08/09/2022  Quy chế đào tạo chương trình liên kết quốc tế trong 
trường ĐHTM

0/9/22 áp dụng 
từ năm học 

22/23
VĐTQT

121 Quyết định 1034/QĐ-ĐHTM 23/06/2022 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong trường 
ĐHTM 23/06/2022 VP 

TRƯỜNG

122 Quyết định 1628/QĐ-ĐHTM 28/09/2022 Quy đình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của 
Trường ĐHTM 28/09/2022 QLĐT

123 Quyết định 60/NQ-HĐT 11/10/2022 Quy chế (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động của 
trường ĐHTM 11/10/2022 HHL TCNS 22/4/2024 138/NQ-HĐT 22/04/2024

Nghị quyết số 138/NQ-HĐT ngày 
22/4/2024 của Hội đồng trường Trường 
Đại học Thương mại ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt động

124 Quyết định 1747/QĐ-ĐHTM 13/10/2022 Quy định về đảm bảo công tác y tế, vệ sinh trường học 
trong trường ĐHTM 13/10/2022 Y TẾ

125 Nghị quyết NQ30- NQ-HĐT 27/09/2021  Quy chế (điều chỉnh) tổ chức hoạt động của trường 
ĐHTM_0001 27/09/2021 HHL TCNS 22/4/2024 60/NQ-HĐT 11/10/22 Quy chế (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và 

hoạt động của trường ĐHTM

126 Quyết định 730/QĐ-ĐHTM 12/05/2022

Quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy 

định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 
trình độ đại học

12/05/2022 áp 
dụng đối với 
khóa TS sau 

ngày 
03/5/2021

 QLĐT

127 Quyết định 2146/QĐ-ĐHTM 28/11/2022  Quy định quản lý hoạt động truyền thông Trường Đại 
học Thương mại 28/11/2022 ĐN-TT

128 Quyết định 2358/QĐ-ĐHTM 23/12/2022  Quy định tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu 
của TMU 23/12/2022 Đã SĐBS

(stt:135) QLKH 118/QĐ-ĐHTM 08/02/23
Quy định tổ chức và hoạt động các 
nhóm nghiên cứu của Trường Đại học 
Thương mại

718/QĐ-ĐHTM 18/10/17
Về việc Quản lý các nhóm nghiên cứu của trường ĐHTM

129 Quyết định 2422/QĐ-ĐHTM 30/12/2022  Quy định chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với sinh viên 
trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại 30/12/2022

AD từ khóa 
59

(TS 2023)
QLĐT 1551/QĐ-ĐHTM 13/10/21 Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh đối 

với sinh viên trình độ ĐH của Trường 
ĐHTM



10

           PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA

DANH MỤC VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Loại văn 
bản

Văn bản VB thay thế/VB sửa đổi, bổ sung VB bị thay thế/ VB bị sửa đổi, bổ sung

Ghi chú
Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Thời gian VB 

có hiệu lực Giá trị VB
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

130 Thông báo 1101/TB-ĐHTM 31/08/2022 TB vv thúc đẩy phát triển đội ngũ viên chức của Trường 31/08/2022 TCNS

131 Quyết định 2293/QĐ-ĐHTM 16/12/2022  Quy định phát triển chương trình đào tạo của Trường 
Đại học Thương mại. 16/12/2022 QLĐT, 

VĐTSĐH 1699/QĐ-ĐHTM 26/11/18 Quy định về xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại

132 Quyết định 2420/QĐ-ĐHTM 30/12/2022

 Quy định tổ chức giảng dạy và đánh giá các học phần 
Tiếng Anh cơ bản theo hình thức trực tuyến cho sinh 
viên trình độ đại học các khóa 52, 53, 54, 55, 56 của 
Trường Đại học Thương mại.

30/12/2022 TCNS

133 Quyết định 55/QĐ-ĐHTM 12/01/2023  Quy chế tuyển sinh đại học của Trường Đại học Thương 
mại 12/01/2023 QLĐT

134 Quyết định 118/QĐ-ĐHTM 08/02/2023   Quy định (Sửa đổi, bổ sung)tổ chức và hoạt động các 
nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Thương mại 01/03/2023 QLKH 718/QĐ-ĐHTM 18/10/17 Về việc Quản lý các nhóm nghiên 

cứu của trường ĐHTM

135 Quyết định 2344/QĐ-ĐHTM 23/12/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Phân tích kinh doanh trong môi trường số trình độ 
đại học 

23/12/2022 QLĐT

136 Quyết định 2345/QĐ-ĐHTM 23/12/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Marketing thương mại (chương trình chất lượng cao) 
trình độ đại học 

23/12/2022 QLĐT

137 Quyết định 2347/QĐ-ĐHTM 23/02/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Thương mại quốc tế (chương trình chất lượng cao) 
trình độ đại học 

23/02/2022 QLĐT

138 Quyết định 2348/QĐ-ĐHTM 13/10/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Tiếng Trung thương mại (ngành Ngôn ngữ Trung 
Quốc) trình độ đại học 

23/02/2022 QLĐT

139 Quyết định 2349/QD-ĐHTM 23/02/2022
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Quản trị khách sạn (chương trình chất lượng cao) 
trình độ đại học 

23/02/2022 QLĐT

140 Quyết định 431/QĐ-ĐHTM 29/03/2023
 Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường 
Đại học Thương mại

29/3/2023 QLĐT 1330/QĐ-
ĐHTM 13/08/2024

Quyết định số 1330/QĐ-ĐHTM ngày 
13/8/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Thương mại v/v sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Quy định về yêu cầu 
chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin đối với sinh viên trình độ đại học của 
Trường Đại học Thương mại ban hành 
kèm theo Quyết định số 431/QĐ-ĐHTM 
ngày 29/3/2023

141 Quyết định 1991/QĐ-ĐHTM 23/12/2021  Chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đại học 
Thương mại 23/12/2021 KTĐBCL

142 Quyết định 44/QĐ-ĐHTM 12/01/2023
Quyết định số 44/QĐ-ĐHTM ngày 12/01/2023 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định 
chế độ, chính sách đối với người lao động ký hợp đồng 

12/01/2023 TCNS

143 Quyết định 649/QĐ-ĐHTM 26/04/2023 Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường 
Đại học Thương mại 26/04/2023 CTSV 478/QĐ-ĐHTM 18/04/19

Quy định quản lý người nước ngoài 
học tập tại Trường Đại học Thương 
mại
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144 Quyết định 747/QĐ-ĐHTM 08/05/2023 Quy định hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học 
Thương mại 08/05/2023 ĐN-TT 298/QĐ-ĐHTM 08/04/2015 Quy định về quản lý hoạt động hợp 

tác quốc tế của trường ĐHTM

145 Quyết định 961/QĐ-ĐHTM 06/06/2023  Quy chế (Sửa đổi, bổ sung) đào tạo trình độ đại học của 
trường Đại học Thương mại 06/06/2023 QLĐT 1119/QĐ-ĐHTM 22/07/21 Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

trường ĐHTM

146 Quyết định 811/QĐ -ĐHTM 16/05/2023 Quy định nộp, quản lý và khai thác tài liệu nội sinh của 
Trường ĐH Thương mại 16/05/2023 THƯ VIỆN 371/QĐ-ĐHTM 04/06/2015

Quy định nộp lưu chiểu Luận án, 
Luận văn của Trường đại học Thương 
mại 

147 Nghị quyết 29/NQ-HĐT 27/09/2021
Danh mục vị trí việc làm, định mức số lượng người làm 
việc theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc 
trong Trường Đại học Thương mại

27/09/2021 sửa đổi, bổ 
sung HĐT 75/NQ-HĐT 13/12/2022

 Danh mục VTVL (sửa đổi, bổ sung) , 
định mức số lượng người làm việc theo 
vị trí việc làm đến năm 2025

148 Nghị quyết 75/NQ-HĐT 13/12/2022  Danh mục VTVL (sửa đổi, bổ sung) , định mức số 
lượng người làm việc theo vị trí việc làm đến năm 2025 13/12/2022 sửa đổi, bổ 

sung HĐT 120/NQ-HĐT 01/11/2023
 Danh mục vị trí việc làm (sửa đổi, bổ 
sung) định mức số lượng người làm việc 
theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện 
làm việc trong Trường ĐHTM đến năm 
2025

29/NQ-HĐT 27/09/2021
Danh mục vị trí việc làm, định mức 
số lượng người làm việc theo vị trí 
việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện làm 
việc trong Trường Đại học Thương 
mại

149 Quyết định 1484/QĐ -ĐHTM 13/12/2021 Sổ tay chất lượng Trường Đại học Thương mại 13/09/2022 KTĐBCL

150 Quyết định 1485/QĐ -ĐHTM 13/09/2022 Hướng dẫn tự đánh giá các chương trình đào tạo Trường 
ĐHTM 13/09/2022 KTĐBCL

151 Quyết định 1486/QĐ -ĐHTM 13/09/2022 Hướng dẫn tự đánh giá Trường ĐHTM 13/09/2022 KTĐBCL

152 Quyết định 1487/QĐ -ĐHTM 13/09/2022 Hướng dẫn chế độ báo cáo thông tin đảm bảo chất lượng 
Trường Đại học Thương mại 13/09/2022 KTĐBCL

153 Quyết định 1488/QĐ-ĐHTM 13/09/2022 Quy định về việc lấy ý kiến các bên liên quan về công 
tác đào tạo và các hoạt khác của Trường ĐHTM 13/09/2022 KTĐBCL

154 Quyết định 1489/QĐ-ĐHTM 13/09/2022 Hướng dẫn lưu trữ minh chứng phục vụ công tác ĐBCL 
tại trường ĐH Thương mại 13/09/2022 KTĐBCL

155 Quyết định 1926/QĐ-ĐHTM 01/11/2022 Hướng dẫn so sánh chuẩn và đối sánh trong Trường Đại 
học Thương mại 01/11/2022 KTĐBCL

156 Quyết định 1927/QĐ-ĐHTM 01/11/2022 Quy định về hoạt động Hệ thống thông tin  đảm bảo chất 
lượng bên trong Trường Đại học Thương mại 01/11/2022 KTĐBCL

157 Quyết định 1646/QĐ-ĐHTM 30/09/2022 Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô của Trường 
ĐHTM 30/09/2022 VP 

TRƯỜNG

158 Quyết định 1148/QĐ-ĐHTM 06/07/2023
Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 
tổ chức đào tạo qua mạng của Trường Đại học Thương 
Mại

06/07/2023 TTCNTT

159 Quyết định 916/QĐ-ĐHTM 21/05/2023 Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại 
học Thương Mại 31/05/2023 HHL QLĐT 11/02/2024 203/QĐ-ĐHTM02/02/2024 Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học 

của Trường ĐHTM
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160 Quyết định 1069/QĐ-ĐHTM 26/06/2023
Quy định về hoạt động khảo thí đối với hình thức đào 
tạo từ xa trình độ đại học của Trường Đại học Thương 
Mại 

26/06/2023 KTĐBCL

161 Quyết định 142/QĐ-ĐHTM 13/02/2023 Quy định về việc sửa đổi, bổ sung CĐR và CTĐT trình 
độ ĐH năm 2023 

Năm học 
2023-2024

(K59)
QLĐT 716/QĐ-ĐHTM 18/10/17 Về việc điều chỉnh học phần trong 

chương trình đào tạo trình độ đại học

162 Quyết định 194/QĐ-ĐHTM 23/02/2022 Quy định quản lý tài chính các dự án liên kết đào tạo 
quốc tế trong trường ĐHTM 23/02/2022 KHTC 429/QĐ-ĐHTM 09/04/2019 Quy định quản lý tài chính các dự án 

liên kết đào tạo trong trường ĐHTM

163 Quyết định 1138/QĐ-HĐT 05/07/2023 Quy định chi trả thu nhập tăng thêm và vượt định mức 
công tác đối với viên chức trường Đại học Thương mại 01/08/2023 TCNS

164 Quyết định 955/QĐ-ĐHTM 05/06/2023 Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa Quản trị 
kinh doanh trình độ đại học 05/06/2023 QLĐT 445/QĐ-

ĐHTM 26/03/2024
Quyết đinh số 445/QĐ-ĐHTM ngày 
26/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Thương mại về việc sửa đổi, bổ 
sung 05 chương trình đào tạo từ xa trình 
độ đại học trong đợt rà soát, đánh giá, 
cập nhật năm 2024

165 Quyết định 956/QĐ-ĐHTM 05/06/2023 Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa Quản trị 
Thương mại điện tử trình độ đại học 05/06/2023 QLĐT 445/QĐ-

ĐHTM 26/03/2024
Quyết đinh số 445/QĐ-ĐHTM ngày 
26/3/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Thương mại về việc sửa đổi, bổ 
sung 05 chương trình đào tạo từ xa trình 
độ đại học trong đợt rà soát, đánh giá, 
cập nhật năm 2024166 Quyết định 1040/QĐ-ĐHTM 20/6/2023

Quyết định về việc phê duyệt 47 bộ học liệu đào tạo từ 
xa thuộc chương trình đào tạo Quản trị thương mại điện 
tử và cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa 
trình độ đại học của Trường ĐHTM

20/06/2023 QLĐT

167 Quyết định 1042/QĐ-ĐHTM 20/6/2023

Quyết định về việc phê duyệt 48 bộ học liệu đào tạo từ 
xa thuộc chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh và 
cho phép sử dụng trong hệ thống đào tạo từ xa trình độ 
đại học của Trường ĐHTM

20/06/2023 QLĐT

168 Quyết định 1394/QĐ-ĐHTM 30/8/2023
 Quy định chuẩn đầu ra tiếng Trung đối với sinh viên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình đồ đại học của 
Trường ĐHTM

30/8/2023
AD cho các 

khóa từ 
năm 2023

(K59)

QLĐT

169 Quyết định 1427/QĐ-ĐHTM 06/09/2023
 Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu 
ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh 
viên khóa 59  Trường ĐHTM

06/9/2023 QLĐT

170 Nghị quyết 105/NQ-HĐT 29/09/2023
 Quy chế tài chính (sửa đổi, bổ sung) Trường ĐHTM 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 28-NQ-HĐT ngày 27-
9-2021 của Hội đồng trường Trường ĐHTM

Từ năm học 
2023-2024 KHTC

171 Quyết định 403/QĐ-ĐHTM 24/3/2023
 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết 
bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc 
Trường ĐHTM

24/3/2023 QTCSVC



13

           PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA

DANH MỤC VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Loại văn 
bản

Văn bản VB thay thế/VB sửa đổi, bổ sung VB bị thay thế/ VB bị sửa đổi, bổ sung

Ghi chú
Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Thời gian VB 

có hiệu lực Giá trị VB
Đơn vị 

tham mưu
(VBQL)

Thời gian 
hết hiệu 
lực VB

Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

172 Nghị quyết 118/NQ-HĐT 03/10/2023  Chiến lược phát triển Trường ĐHTM giai đoạn 2023-
2030, tầm nhìn 2040. 03/10/2023 QLKH 1468/QĐ-HĐT 14/12/2020

Chiến lược phát triển Trường Đại học 
Thương mại giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn 2040

173 Quyết định 1544/QĐ-ĐHTM 27/9/2023
 Quy định về xây dựng và tổ chức đào tạo đối với 
chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề 
nghiệp quốc tế trình độ đại học của Trường ĐHTM

27/9/2023

AD cho  
các khóa 

tuyển sinh 
năm 2024

QLĐT

174 Quyết định 1755/QĐ-ĐHTM 17/10/2023

 Quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh và chuẩn kỹ năng sử 
dụng công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại 
học (hình thức đào tạo từ xa) của Trường ĐHTM 17/10/2023 QLĐT

175 Quyết định 1734/QĐ-ĐHTM 13/10/2023 Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa 
Marketing thương mại trình độ đại học 13/10/2023 QLĐT

176 Quyết định 1735/QĐ-ĐHTM 13/10/2023 Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa 
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học 13/10/2023 QLĐT

177 Quyết định 1736/QĐ-ĐHTM 13/10/2023 Quyết định ban hành chương trình đào tạo từ xa Luật 
kinh tế trình độ đại học 13/10/2023 QLĐT

178 Quyết định 1868/QĐ-ĐHTM 31/10/2023  Quy định quản lý học viên trình độ sau đại học của 
Trường ĐHTM 31/10/2023 VĐTSĐH 326/QĐ-ĐHTM 22/05/15

Quy định quản lý học viên trình độ 
đào tạo sau đại học của Trường ĐH 
Thương mại

179 Quyết định 1923/QĐ-ĐHTM 07/11/2023
Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo trình độ đại học(hình thức đào tạo từ xa) của 
Trường ĐHTM

07/11/2023 QLĐT

180 Quyết định 2122/QĐ-ĐHTM 28/11/2023 Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Trường ĐHTM 28/11/2023 VP 
TRƯỜNG

181 Quyết định 2469/QĐ-ĐHTM 30/12/2022 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐHTM (sửa 
đổi, bổ sung) 30/12/2022 VĐTSĐH 86/QĐ-ĐHTM 19/01/2022  Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của 

trường Đại học Thương mại

182 Quyết định 2168/QĐ-ĐHTM 06/12/2023 Quy định thu chi nội bộ trong Trường ĐHTM Năm học 
2023-2024 KHTC 1668/QĐ-

ĐHTM 04/11/21 Quy định thu chi nội bộ

183 Nghị quyết 120/NQ-HĐT 01/11/2023
 Danh mục vị trí việc làm (sửa đổi, bổ sung) định mức số 
lượng người làm việc theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn, 
điều kiện làm việc trong Trường ĐHTM đến năm 2025

01/11/2023 TCNS 75/NQ-HĐT 13/12/2022
 Danh mục VTVL (sửa đổi, bổ sung) , 
định mức số lượng người làm việc 
theo vị trí việc làm đến năm 2025

184 Quyết định 2206/QĐ-ĐHTM 14/12/2023
Quy định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung 
theo quy định của nhà nước đối với viên chức, người lao 
động trong Trường ĐHTM

14/12/2023 TCNS 568/QĐ-ĐHTM 29/08/2017
 Quy định nâng bậc lương, phụ cấp 
thâm niên vượt khung đối với công 
chức, viên chức, người lao động 
Trường Đại học Thương mại

185 Quyết định 2273/QĐ-ĐHTM 21/12/2023 Quy định về công tác sinh viên trình độ đại học (hình 
thức đào tạo từ xa) của Trường ĐHTM 21/12/2023 CTSV
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           PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA

DANH MỤC VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Loại văn 
bản

Văn bản VB thay thế/VB sửa đổi, bổ sung VB bị thay thế/ VB bị sửa đổi, bổ sung

Ghi chú
Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Thời gian VB 

có hiệu lực Giá trị VB
Đơn vị 

tham mưu
(VBQL)

Thời gian 
hết hiệu 
lực VB

Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

186 Quyết định 2281/QĐ-ĐHTM 21/12/2023 Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công 
nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

Từ năm học 
2023-2024 QLKH&ĐN 1721/QĐ-

ĐHTM 11/11/21
Quy định quản lý hoạt động đăng ký, 
xét duyệt và công nhận sáng kiến 
trong trường Đại học Thương mại

187 Quyết định 1032/QĐ-ĐHTM 19/06/2023
Quy định v/v xét, cấp học bổng cho sinh viên chính quy 
Trường ĐHTM 19/06/2023 HHL CTSV

Hết năm 
học 2023-

2024
406/QĐ-ĐHTM20/03/2024

Quy định về việc xét, cấp học bổng cho 
sinh viên đại học chính quy của Trường 
ĐHTM

283/QĐ-ĐHTM 07/03/22
Quy định vv xét, cấp học bổng cho 
sinh viên trình độ đại học của Trường 
ĐHTM

188 Quyết định 2313/QĐ-ĐHTM 28/12/2023
Quy định chuẩn đầu ra tiếng anh  đối với sinh viên 
chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc 
tế trình độ đại học của Trường ĐHTM

28/12/2023 QLĐT

189 Quyết định 2268/QĐ-ĐHTM 20/12/2023
Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương 
trình đào tạo trình độ đại học năm 2023 Trường ĐHTM 
(07 chương trình đào tạo)

Năm học 
2024-2025 
(khóa 60)

QLĐT 142/QĐ-ĐHTM 13/02/2023
Quy định về việc sửa đổi, bổ sung 
CĐR và CTĐT trình độ ĐH năm 
2023 

190 Quyết định 2269/QĐ-ĐHTM 20/12/2023
Quyết định ban hành  chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Logistics và xuất nhập khẩu (chương trình định 
hướng chuyên sâu nghề nghiêp quốc tế trình độ đại học 

20/12/2024 QLĐT

191 Quyết định 2270/QĐ-ĐHTM 20/12/2023 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo Công nghệ tài chính ngân hàng trình độ đại học 20/12/2024 QLĐT

192 Quyết định 2271/QĐ-ĐHTM 20/12/2023 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra và chương trình đào 
tạo kinh doanh số trình độ đại học 20/12/2024 QLĐT

193 Nghị quyết 133/NQ-HĐT 09/01/2024 Quy chế thực hiện dân chủ ở Trường ĐHTM 09/01/2024 HĐT 372/QĐ-HĐT 27/04/2020 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 
động của Trường Đại học Thương mại

194 Quyết định 177/QĐ-ĐHTM 29/01/2024 Quy định về hoạt động khảo thí của Trường ĐHTM 29/01/2024 KTĐBCL 1669/QĐ-
ĐHTM 04/11/2021 Quy định về hoạt động khảo thí của 

Trường ĐHTM

195 Quyết định 201/QĐ-ĐHTM 02/02/2024 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo 
trực tuyến của Trường ĐHTM 13/02/2024 TTCNTT

196 Quyết định 203/QĐ-ĐHTM 02/02/2024 Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học của Trường 
ĐHTM 12/02/2024 QLĐT

916/QĐ-ĐHTM 21/05/23
Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại 
học của Trường Đại học Thương Mại

197 Quyết định 406/QĐ-ĐHTM 20/03/2024

Quyết định số 406/QĐ-ĐHTM ngày 20/03/2024 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy 
định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học 
chính quy  

Năm học 
2024-2025 CTSV 1032/QĐ-ĐHTM 19/06/2023

Quy định về việc xét, cấp học bổng 
cho sinh viên đại học chính quy của 
Trường ĐHTM

198 Quyết định  468/QĐ-ĐHTM 28/03/2024
 Quyết định số 468/QĐ-ĐHTM ngày 28/03/2024 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy 
định quản lý hoạt động Khoa học & Công nghệ 

Năm học 
2024-2025 QLKH-ĐN 950/QĐ-ĐHTM 13/06/2022

Quy định quản lý hoạt động Khoa 
học & Công nghệ của Trường Đại 

học Thương mại

NH 
2022-
2023
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           PHÒNG PHÁP CHẾ VÀ THANH TRA

DANH MỤC VÀ HIỆU LỰC VĂN BẢN QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

STT Loại văn 
bản

Văn bản VB thay thế/VB sửa đổi, bổ sung VB bị thay thế/ VB bị sửa đổi, bổ sung

Ghi chú
Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Thời gian VB 

có hiệu lực Giá trị VB
Đơn vị 

tham mưu
(VBQL)

Thời gian 
hết hiệu 
lực VB

Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB Số, ký hiệu Ngày BH Trích yếu nội dung VB

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

199 Nghị quyết 138/NQ-HĐT 22/04/2024
Nghị quyết số 138/NQ-HĐT ngày 22/4/2024 của Hội 
đồng trường Trường Đại học Thương mại ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt động

22/04/2024 HĐT Nghị quyết 06/NQ-
HĐT 18/01/2021

Quy chế 
Tổ chức 
và hoạt 
động 
của 
Trường 
Đại học 
Thương 
mại

200 Quyết định  678/QĐ-ĐHTM 22/04/2024

Quyết định số 678/QĐ-ĐHTM ngày 22/4/2024 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định 
thi đua, khen thưởng viên chức, người lao động 22/4/2024 TCNS 39/QĐ-ĐHTM 07/01/2022 Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trong trường Đại học Thương 
mại  Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong trường Đại học Thương mại 

201 Quyết định  676/QĐ-ĐHTM 22/04/2024

Quyết định số 676/QĐ-ĐHTM ngày 22/4/2024 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định 
đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và 

viên chức, người lao động 

22/04/2024 TCNS 38/QĐ-ĐHTM 07/01/2022

 Quy định về đánh giá, xếp loại chất 
lượng đối với các đơn vị và viên 
chức, NLĐ trong trường Đại học 
Thương mại

202 Quyết định  828/QĐ-ĐHTM 16/05/2024
Quyết định số 828/QĐ-ĐHTM ngày 16/5/2024 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định 
liêm chính học thuật 

16/05/2024 QLKH&ĐN 120/NQ-HĐT 01/11/2023

 Danh mục vị trí việc làm (sửa đổi, bổ 
sung) định mức số lượng người làm 
việc theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn, 
điều kiện làm việc trong Trường 
ĐHTM đến năm 2025

203 Quyết định  834/QĐ-ĐHTM 16/05/2024

Quyết định số 834/QĐ-ĐHTM ngày 16/5/2024 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy định 
phê duyệt, gia hạn, điều chỉnh đề án liên kết đào tạo với 
nước ngoài

16/05/2024 QLKH&ĐN

204 Quyết định  898/QĐ-ĐHTM 28/05/2024
Quyết định số 898/QĐ-ĐHTM ngày 28/5/2024 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Chiến 
lược phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2024-2030

28/05/2024 TCNS

205 Quyết định 913/QĐ-ĐHTM 30/05/2024
Quyết định số 913/QĐ-ĐHTM ngày 30/05/2024  của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại ban hành Quy 
định về công tác sinh viên chính quy

30/05/2024 CTSV 258/QĐ-ĐHTM 12/04/2017

Quyết định số 258/QĐ-ĐHTM ngày 
12/4/2017 của Hiệu trưởng Trường 
Đại học Thương mại ban hành Quy 

định về công tác sinh viên 

206 Quyết định 56-QĐ/ĐU 26/04/2024
Quyết định số 56-QĐ/ĐU ngày 26/04/2024 của Đảng ủy 
Trường Đại học Thương mại ban hành Quy chế phối hợp 

giữa Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban Giám hiệu
26/04/2024 VP ĐẢNG 

ỦY


